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Ngày thi: 11.04.2021 Giờ thi: 13:00  Phòng thi: Phòng máy 03- Nhà đa năng 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 16L3121001 Hoàng Thuỳ An Nữ 19/03/1997 Thừa Thiên Huế  

2 02 21N110407 Vũ Thị Thanh An Nữ 24/04/1984 Thừa Thiên Huế  

3 03 21N110404 Lê Thị Kim Chi Nữ 01/10/1985 Thừa Thiên Huế  

4 04 21N110406 Trần Mạnh Cường Nam 15/06/1985 Thừa Thiên Huế  

5 05 18L3071021 Đoàn Thanh Cường Nam 03/10/1994 Nghệ An  

6 06 21N110409 Phan Thị Thùy Dương Nữ 20/10/1987 Thừa Thiên Huế  

7 07 21N110414 Nguyễn Thanh Hòa Nam 21/04/1975 Thừa Thiên Huế  

8 08 16L3081070 Lê Đỗ Xuân Lập Nam 10/05/1998 Thừa Thiên Huế  

9 09 21N110405 Lê Hữu Quang Minh Nam 28/11/1975 Thừa Thiên Huế  

10 10 21N110412 Nguyễn Thanh Quý Nam 29/07/1996 Thừa Thiên Huế  

11 11 21N110410 Lê Thị Thảo Nữ 12/03/1995 Quảng Trị  

12 12 18L3071184 Trần Thị Phương Thảo Nữ 20/06/2000 Quảng Trị  

13 13 21N110408 Châu Ngọc Tình Nam 12/01/1996 Bình Định  

14 14 21N110413 Phạm Thái Yến Trinh Nữ 18/07/1994 Thừa Thiên Huế  

15 15 21N110411 Trần Quang Trung Nam 21/09/1996 Thừa Thiên Huế  

16 16 16L3081185 Đậu Linh Vũ Nam 01/08/1998 Nghệ An  

Dánh sách này có 16 thí sinh  

  

 Thừa Thiên Huế, ngày 05  tháng 4 năm 2021 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


